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Các bút toán điều chỉnh 
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Tóm tắt Chương 

Trong Chương 1, các bạn đã học được công thức rút 
gọn: 
Thu nhập thuần = Doanh thu – Chi phí

Trong Chương 2, các bạn đã học được một số quy định 
trong ghi nhận các giao dịch về doanh thu và chi phí. 

Nhưng có nhiều thứ thực ra không đẹp đẽ và gọn 
gàng như vậy. Trên thực tế, các công ty thường khó 
xác định khoảng thời gian họ nên báo cáo về một số 
khoản doanh thu và chi phí. Nói cách khác, trong đo 
lường thu nhập ròng, yếu tố thời gian rất quan trọng. 
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Mục tiêu học tập 

LO1 Giải thích Cơ sở dồn 
tích trong kế toán, và lý 
do phải thực hiện các bút 
toán điều chỉnh.   

• Niên độ và năm Dương 
lịch 

• Kế toán trên cơ sở tiền 
mặt và cơ sở dồn tích 

• Ghi nhận doanh thu và 
chi phí

• Sự cần thiết của bút 
toán điều chỉnh 

• Các loại bút toán điều 
chỉnh  

Thực hành 1  Khái niệm 
kịp thời 

LO2 Lập bút toán điều 
chỉnh cho các khoản hoãn 
lại 

• Chi phí trả trước 
• Doanh thu chưa thực 

hiện 

Thực hành 2 Các bút 
toán điều chỉnh các 
khoản hoãn lại  

LO3 Lập bút toán điều 
chỉnh cho các khoản dồn 
tích 

• Doanh thu dồn tích 
• Chi phí dồn tích 
• Tổng kết cơ bản 

Thực hành 3 Các bút 
toán điều chỉnh các 
khoản dồn tích   

LO4 Mô tả bản chất và 
mục đích của một bảng 
cân đối thử 

• Lập bảng cân đối thử 
đã điều chỉnh 

• Lập báo cáo tài chính 

Thực hành 4 Bảng cân 
đối thử    3

Copyright ©2019 John Wiley & Son, 
Inc. 

Đề cương Chương 3  
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Mục tiêu học tập 1
Giải thích cơ sở dồn tích 
trong kế toán và lý do phải 
thực hiện các bút toán điều 
chỉnh 
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Kế Toán Dồn Tích Và Các Bút 
Toán Điều chỉnh 
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Giả định kỳ kế toán:  
Kế toán phân chia đời sống kinh tế của một 
doanh theo các khoảng thời gian bằng, gọi là 
các kỳ kế toán.  
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Năm tài chính và năm Dương 
lịch  
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• Các kỳ kế toán thường có thời gian là một tháng, 
một quý, hoặc một năm. 

• Kỳ kế toán tháng hay quý gọi là kỳ giữa niên độ.  

• Hầu hết doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính  
quý và năm. 

• Năm tài chính = Kỳ kế toán có độ dài một năm. 

• Năm Dương lịch = Từ 1 tháng Giêng tới 31 tháng 
12.

• Đôi khi cũng có sự thay đổi về thời điểm kết thúc 
niên độ của một công ty từ năm này qua năm khác, 
làm cho kỳ kế toán có thể dài 52 hoặc 53 tuần. 
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Kế toán cơ sở dồn tích và cơ sở 
tiền mặt 
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Kế toán cơ sở dồn tích
• Các giao dịch được ghi nhận trong kỳ phát sinh 

các sự kiện. 

• Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu khi hoàn tất 
việc cung cấp dịch vụ (thay vì ghi nhận khi họ 
nhận được tiền).

• Chi phí được ghi nhận khi phát sinh (thay vì khi đã 
chi trả).

• Kế toán cơ sở dồn tích phù hợp với IFRS.
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Kế toán cơ sở dồn tích và cơ sở 
tiền mặt 
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Kế toán cơ sở tiền mặt
• Doanh thu được ghi nhận khi tiền đã được thu.

• Chi phí được ghi nhận khi tiền đã được chi trả.

• Kế toán cơ sở tiền mặt không phù hợp với IFRS
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Ghi nhận doanh thu và chi 
phí 
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Ghi nhận Doanh 
thu

Đã hoàn thành 
các nghĩa vụ  

Khách 
hàng yêu 
cầu dịch 

vụ 

Tiền đã 
được thu 

Daonh thu được ghi 
nhận khi các nghĩa vụ 
đã được hoàn thành 
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Ghi nhận doanh thu và chi 
phí 
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Ghi nhận Chi phí 
Nhằm đạt được 

doanh thu 

Giao 
hàng 

Quảng 
cáo 

Tiện 
ích 

Chi phí được ghi 
nhận khi các nỗ lực 

được thực hiện nhằm 
đạt được doanh thu 
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Ghi nhận doanh thu và chi 
phí 
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Giả định Kỳ kế toán 

Nguyên tắc ghi 
nhận doanh thu  

Nguyên tắc ghi 
nhận 

chi phí   

Ghi nhận 
Doanh thu và Chi 

phí 

Đời sống kinh tế của một 
doanh nghiệp có thể được 
chia theo từng khoảng thời 

gian bằng nhau 

Ghi nhận doanh thu trong kỳ 
kế toán khi các nghĩa vụ đã 

hoàn thành 

Phù hợp với Chuẩn mực báo 
cáo tài chính Quốc tế (IFRS) 

Ghi nhận chi phí trong kỳ khi 
các nỗ lực đã được thực hiện 

để đạt được doanh thu 
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Gian lận sổ sách?
Điều gì thúc đẩy các giám đốc bán hàng, các nhà 
quản trị tài chính và kế toán tham gia vào việc 
sai lệch báo cáo doanh thu?
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Ethics Insight Krispy 
Kreme 

Phần trả lời và các câu hỏi khác: Xem trên trang web của 
sách này. 
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Sự cần thiết của các bút toán 
điều chỉnh

13
Copyright ©2019 John Wiley & Son, 

Inc. 

• Bút toán điều chỉnh đảm bảo rằng các 
nguyên tắc ghi nhận doanh thu và chi 
phí được tuân thủ. 

• Được yêu cầu mỗi khi doanh nghiệp lập 
BCTC.

• Bao gồm một tài khoản liên quan tới báo 
cáo lợi nhuận và một cái khác trên báo 
cáo tổng hợp tài chính. 
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Sự cần thiết của các bút toán 
điều chỉnh
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Các lý do:
1. Một số sự kiện không được ghi chép hàng 

ngày vì làm như vậy sẽ không hiệu quả. 

2. Một số khoản chi phí không được ghi nhận 
trong suốt kỳ kế toán bởi vì chúng sẽ hết 
hạn theo thời gian chứ không phải là kết 
quả của các giao dịch hàng ngày. 

3. Một vài khoản mục chưa được ghi nhận. 
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Các loại bút toán điều chỉnh
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Các khoản hoãn lại:
1. Chi phí trả trước: Các khoản chi phí đã trả tiền trước khi được sử 

dụng hay tiêu thụ 
2. Doanh thu chưa thực hiện: Khoản tiền đã thu trước khi hoàn 

thành dịch vụ  
Các khoản dồn tích:
3. Doanh thu dồn tích: Khoản doanh thu của dịch vụ hoàn thành 

nhưng vẫn chưa thu tiền hoặc chưa ghi nhận.
4. Chi phí dồn tích: Khoản chi phí đã phát sinh nhưng vẫn chưa trả 

tiền  
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Phân tích từng tài khoản để xác định tính đầy đủ 
và cập nhật cho việc lập báo cáo tài chính.
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Công ty quảng cáo Yazici 
Bảng cân đối thử 

31 tháng 10, 2020 

Tiền mặt 
Vật tư 
Bảo hiểm trả trước 
Thiết bị 
Thương phiếu phải trả 
Các khoản phải trả 
Doanh thu dịch vụ chưa thực 
hiện 
Vốn cổ phần phổ thông 
Lợi nhuận giữ lại 
Cổ tức 
Doanh thu dịch vụ 
Chi phí lương và tiền công 
Chi phí thuê 

Nợ 
15,200

2,500
600

5,000

500

4,000
900

28,700 

Có

5,000
2,500
1,200

10,000
0

10,000   
 

28,700 
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THỰC HÀNH!  Khái niệm kịp 
thời 

LO 1

Continues on next slide

Dưới đây là danh sách các khái niệm ở cột bên trái, với từng mô tả tương 
ứng ở cột bên phải. Có nhiều mô tả hơn các khái niệm. Hãy chọn mô tả phù 
hợp cho từng khái niệm. 

1. ____ Kế toán cơ sở dồn tích 
2. ____ Năm Dương lịch 
3. ____ Giả định kỳ kế toán 
4. ____ Nguyên tắc ghi nhận chi phí 

(a) Kỳ kế toán tháng, quý 
(b) Các hoạt động (chi phí) cần được 

ghi nhận trong kỳ mà doanh 
nghiệp sử dụng tài sản hoặc phát 
sinh nghĩa vụ thanh toán nhằm 
đạt được kết quả (doanh thu).  

(c) Kế toán phân chia đời sống 
doanh nghiệp thành các khoản 
thời gian bằng nhau.  

(d) Doanh nghiệp ghi nhận doanh 
thu khi họ nhận được tiền và ghi 
chi phí khi họ trả tiền. 

(e) Một kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 1 
tháng Giêng và kết thúc vàp 
ngày 31 tháng Mười Hai. 

(f) Doanh nghiệp ghi nhận giao dịch 
trong kỳ phát sinh các sự kiện. 
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THỰC HÀNH!  Khái niệm kịp 
thời 

LO 1

Kế hoạch hành động
• Xem lại các định nghĩa về khái niệm 

kịp thời trong phần Thuật ngữ. 
• Nghiên cứu cẩn thận các nguyên tắc 

ghi nhận doanh thu, ghi nhận chi phí, 
và giả định kỳ kế toán. 
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THỰC HÀNH!  Khái niệm kịp 
thời  Giải pháp 

1.f 

2.e 

3.c 

4.b

Các bài tập liên quan: 

BE3.1, DO IT! 3.1, E3.1, E3.2, and E3.3. 

LO 1
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Mục tiêu học tập 2
Lập bút toán điều chỉnh các 
khoản hoãn lại. 
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Bút toán điều chỉnh các 
khoản hoãn lại
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Các khoản hoãn lại là các khoản chi phí hoặc 
doanh thu được ghi nhận sau thời điểm thực hiện 
các giao dịch bằng tiền mặt.
Có hai loại:
• Chi phí trả trước, và 
• Daonh thu chưa thực hiện.
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Chi phí trả trước
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Chi phí trả trước là các khoản mục chi phí sẽ hết 
hạn theo thời gian (như thuê, bảo hiểm) hoặc qua 
sử dụng (như vật tư). 

Trước khi điều chỉnh, tài sản bị ghi phóng đại còn chi 
phí thì ngược lại, bị ghi giảm xuống. 
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Vật tư   

Thay vì ghi nhận chi phí vật tư cho số vật tư đã sử 
dụng, doanh nghiệp ghi nhận chi phí này vào cuối 
kỳ kế toán.  

LO 2
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Vật tư 

  

Giả sử: Công ty quảng cáo Yazici mua vật tư với giá 
gốc là 2,500 vào ngày 5 tháng 10. Yazici đã ghi nhận 
số hàng mua bằng cách ghi tăng (ghi Nợ) trên tài 
sản Vật tư. Tài khoản này có số dư 2,500 trên bảng 
cân đối thử tại ngày 31 tháng 10. Số liệu hàng tồn 
kho tại ngày khoá sổ 31 tháng 10 cho thấy vẫn còn 
1,000 vật tư.  

Giải thích: Ghi bút toán điều chỉnh vật tư như thế 
nào?

Continues on next slide

LO 2
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Vật tư  

LO 2
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Bảo hiểm 

LO 2
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Bảo hiểm 

  
Continues on next slide

LO 2

Giả sử: Ngày 4 tháng 10, Yazici Advertising chi 
trả 600 cho hợp đồng bảo hiểm có thời hạn 1 
năm, hiệu lực bắt đầu từ ngày 1. Yazici đã ghi 
nhận khoản thanh toán bằng cách ghi  tăng (ghi 
Nợ) khoản mục Bảo hiểm trả trước.  

Giải thích: Ghi bút toán điều chỉnh bảo hiểm 
như thế nào?
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Bảo hiểm  
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Khấu hao 

Khấu hao là quá trình phân bổ giá 
gốc của một tài sản vào chi phí 
trong suốt quá trình sử dụng tài sản 
đó. 

Khấu hao là một khái niệm về sự 
phân bổ, không phải là khái niệm 
về giá trị.

Nghĩa là, khấu hao sẽ phân bổ một 
phần giá gốc của tài sản vào kỳ 
kế toán mà tài sản được sử dụng.

Khấu hao không cố gắng báo cáo 
về sự thay đổi thực sự về giá trị 
của tài sản. LO 2
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Khấu hao 

  

Giả sử: Tại Yazici Advertising, khoản khấu hao thiết 
bị là 480/năm, hoặc 40/tháng. 

Giải thích: Ghi bút toán điều chỉnh khoản khấu hao 
như thế nào?

Continues on next slide
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Khấu hao 

GỢI Ý  
Mọi tài khoản 
giảm trừ có biến 
động tăng, 
giảm, và số dư 
ngược lại với tài 
khoản mà chúng 
liên hệ. 

LO 2
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Trình bày báo cáo

1

1 Giá trị ghi sổ hoặc giá trị còn lại: Khoản chênh lệch 
giữa nguyên giá của tài sản khấu hao và số khấu hao 
luỹ kế đã trích. 
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Khi doanh nghiệp nhận tiền trước khi hoàn thành việc cung cấp 
dịch vụ, họ ghi nhận một khoản nợ bằng cách ghi tăng (ghi Có) 
trên tài khoản Nợ phải trả, gọi là doanh thu chưa thực hiện. 

Trước khi điều chỉnh, khoản nợ phải trả bị ghi phóng đại lên, và 
ngược lại, doanh thu bị ghi giảm xuống. 
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Doanh thu dịch vụ 

  

Giả sử: Yazici Advertising đã nhận tiền mặt 1,200 
vào ngày 2 tháng Mười từ R. Knox để cung cấp dịch 
vụ quảng cáo dự kiến hoàn thành vào 31 thánt Mười 
Hai. Yazici ghi Có khoản thanh toán này trên tài 
khoản Doanh thu dịch vụ chưa thực hiện. Tài khoản 
nợ phải tra này có số dư 1,200 trên bảng cân đối thử 
vào ngày 31 tháng Mười Hai. 

Giải thích: Ghi bút toán điều chỉnh khoản doanh thu 
quảng cáo như thế nào? 

Continues on next slide
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Doanh thu dịch vụ  
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Doanh thu chưa thực hiện  
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Chuyển đổi Thẻ quà tặng thành Doanh 
thu 

Giả sử Robert Jones mua thẻ quà tặng € 100 vào 
ngày 24 tháng 12 năm 2019 và tặng nó cho vợ 
của mình, Mary Jones, vào ngày 25 tháng 12 
năm 2019. Vào ngày 3 tháng 1 năm 2020, Mary 
sử dụng thẻ để mua đĩa CD trị giá € 100. Khi 
nào bạn nghĩ công ty nên ghi nhận doanh thu và 
tại sao? 

LO 2

Accounting Across the Organization Marks & Spencer plc

Answer and additional questions: See the book’s companion 
website.
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Các khoản dồn tích được dùng để ghi nhận:
• Các khoản doanh thu dịch vụ đã hoàn thành nhưng 

vẫn chưa được ghi nhận tại ngày báo cáo – doanh 
thu dồn tích 
hoặc 

• Các khoản chi phí đã phát sinh nhưng vẫn chưa 
được thanh toán hoặc ghi nhận tại ngày báo cáo – 
chi phí dồn tích 
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Doanh thu dồn tích 
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Trước khi điều chỉnh, cả tài sản lẫn doanh thu đều không được phản ánh 
đầy đủ. 

Một bút toán điều chỉnh doanh thu dồn tích làm cho một tài 
khoản tài sản tăng lên (ghi Nợ) và một tài khoản doanh thu tăng 
lên (ghi Có). 
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Doanh thu dồn tích 

  

Giả sử: Trong tháng Mười, Yazici Advertising 
hoàn thành dịch vụ trị giá 200 nhưng chưa 
xuất hoá đơn cho khách hàng trong hoặc 
trước ngày 31 tháng Mười. Bởi vì các dịch vụ 
này chưa xuất hoá đơn nên chúng chưa được 
ghi nhận. 

Giải thích: Điều chỉnh doanh thu dồn tích 
như thế nào?

Continues on next slide
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Doanh thu dồn tích  
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Doanh thu dồn tích 

  

Giả định: Ngày 10 tháng Mười Một, Yazici đã 
nhận số tiền mặt 200 vì các dịch vụ đã hoàn 
thành trong tháng Mười và thực hiện các bút 
toán tiếp theo. 

Giải thích: Ghi nhận việc thu các khoản phải 
thu như thế nào? 

Continues on next slide
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Doanh thu dồn tích  
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Tổng kết về doanh thu dồn 
tích 

LO 3
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Trước khi điều chỉnh, cả nợ phải trả và chi phí đều không được phản ánh 
đầy đủ. 

Một bút toán điều chỉnh chi phí dồn tích làm cho một tài khoản 
chi phí tăng lên (ghi Nợ) và một tài khoản nợ phải trả tăng lên 
(ghi Có). 
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Lãi dồn tích 

  

Giả sử: Yazici Advertising ký một thương 
phiếu phải trả kỳ hạn 3 tháng với số tiền 
5,000 vào ngày 1 tháng Mười. Thương phiếu 
yêu cầu Yazici phải trả lãi theo mức lãi suất 
12% mỗi năm. 

Giải thích: 
(1)Xác định số lãi được ghi nhận như thế 

nào?
(2)Thiết lập điều chỉnh khoản lãi dồn tích như 

thế nào? Continues on next slide
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Lãi dồn tích 

  
Continues on next slide
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Lãi dồn tích 
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Lương và tiền công dồn tích

  

Giả sử: Tại 31 tháng Mười, khoản lương của 
3 ngày làm việc thể hiện khoản chi phí dồn 
tích cùng với khoản nợ phải trả của Yazici. 
Nhân viên nhận tổng cộng 2,000 cho mỗi 
tuần làm việc 5 ngày, hoặc 400 mỗi ngày. 
Như vậy, lương dồn tích tại 31 tháng Mười là 
1,200 ( 400 × 3). 

Giải thích: Lập bút toán điều chỉnh lương và 
tiền công dồn tích như thế nào?

Continues on next slide
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Lương và tiền công dồn tích 

  

Giả sử: Yazici trả lương theo từng đợt hai tuần. Theo 
đó, ngày trả lương tiếp theo là ngày 9 tháng Mười 
Một, khi đó doanh nghiệp sẽ trả tổng số lương 4,000. 
Khoản thanh toán bao gồm 1,200 khoản lương phải 
trả vào 31 tháng Mười, cộng với 2,800 khoản lương 
phải trả trong tháng Mười Một (7 ngày làm việc, như 
trong lịch tháng Mười Một x 400) 

Giải thích: Bút toán nào được lập vào ngày 9 tháng 
Mười Một?

Continues on next slide
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Tổng kết về chi phí dồn tích  
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People, Planet, and Profit 
Insight

Got Junk? 
What accounting issue might this cause for 
companies? 

 

LO 3

Answer and additional questions: See the book’s 
companion website.
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Các bút toán điều chỉnh 

LO 3

1) Các bút toán điều chỉnh không liên quan tới ghi 
Nợ hay ghi Có tài khoản tiền mặt.

2) Đánh giá ý nghĩa của việc điều chỉnh. Thí dụ, 
một bút toán điều chỉnh để ghi nhận số vật tư đã 
sử dụng sẽ làm tăng chi phí vật tư.

3) Kiểm tra lại tất cả các phép tính.

4) Mỗi bút toán điều chỉnh đều ảnh hưởng tới một 
tài khoản thuộc báo cáo tình hình tài chính và 
một tài khoản thuộc báo cáo lợi nhuận. 
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Tổng kết về các mối quan hệ 
cơ bản 
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Tổng kết về các mối quan hệ 
cơ bản 

LO 3
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Thực hành! Bút toán điều chỉnh các 
khoản dồn tích 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG  
• Lập bút toán điều chỉnh tại ngày kết thúc kỳ kế toán để ghi nhận 

các khoản doanh thu dịch vụ hoàn thành và các chi phí đã phát 
sinh.

• Đừng quên lập các bút toán điều chỉnh cho các khoản dồn tích. Bút 
toán điều chỉnh khoản dồn tích sẽ làm tăng cả tài khoản trên báo 
cáo tình hình tài chính lẫn báo cáo lợi nhuận. 

LO 3

Công ty dịch vụ máy tính Mahinda đã bắt đầu hoạt động từ ngày 1 tháng 
Tám năm 2020. Vào cuối tháng Tám, người quản lý soạn thảo BCTC tháng. 
Các thông tin dưới đây liên quan tới các giao dịch xảy ra trong tháng Tám 
(đơn vị tính: 01 ngàn) 
1. Tại ngày 31 tháng Tám, công ty nợ lương và tiền công nhân viên 800 và 

sẽ trả vào ngày 1 tháng Mười Một.
2. Ngày 1 tháng Tám, công ty vay thế chấp ngân hàng 15 năm, số tiền 

30,000. Lãi suất thường niên 10%. 
3. Doanh thu dịch vụ hoàn thành nhưng chưa ghi nhận trong tháng Tám là 

1,100 
Lập các bút toán điều chỉnh cần thiết tại ngày 31 tháng Tám năm 2020.    
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THỰC HÀNH! Bút toán điều chỉnh 
khoản dồn tích Giải pháp 

LO 3
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Mục tiêu học tập 4
Mô tả bản chất và mục đích 
của một bảng cân đối thử đã 
điều chỉnh. 
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Bảng cân đối thử đã điều 
chỉnh và Báo cáo tài chính 
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Bảng cân đối thử đã điều chỉnh:

• Chứng tỏ sự cân đối giữa tổng số dư bên Nợ và 
số dư bên Có của sổ Cái sau khi thực hiện tất cả 
các điều chỉnh. 

• Cơ sở ban đầu cho việc soạn lập BCTC.
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Lập bảng cân đối thử đã điều 
chỉnh  
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Lập bảng cân đối thử đã điều 
chỉnh (1/2) 

LO 4
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Lập bảng cân đối thử đã điều 
chỉnh (2/2) 

LO 4
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


70
Copyright ©2019 John Wiley & Son, 

Inc. 

Lập bảng cân đối thử đã điều 
chỉnh (2/2) 

LO 3
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Thực hành! Bảng cân đối thử 

LO 4

Continues on next slide

Công ty Kang đã thành lập vào tháng Tư năm 2020. Công ty 
lập BCTC quý. Bảng cân đối thử đã điều chỉnh ngày 30 tháng 
Sáu như dưới đây (đvt: 1 triệu)  

Nợ Có 

Tiền mặt 
Khoản phải thu
Tiền thuê trả trước 
Vật tư
Thiết bị 
Cổ tức 
Lương và tiền công 
Chi phí thuê 
Chi phí khấu hao 
Chi phí vật tư
Chi phí dịch vụ tiện 
ích 
Chi phí lãi vay 

6,700
600
900

1,000
15,000

6,000
9,400
1,500

850
200
510

50

Khấu hao luỹ kế thiết 
bị 
Thương phiếu phải trả 
Nợ phải trả 
Lương, tiền công phải 
trả
Lãi vay phải trả  
Doanh thu cho thuê 
chưa thực hiện 
Vốn cổ phần
Doanh thu dịch vụ  
Doanh thu cho thuê 

850
5,000

1,510 
400

50
500

14,00
0

14,20
0

800 

37,310 37,31
0 

a. Xác định lợi nhuận thuần của Quý từ 1 tháng Tư đến 30 tháng Sáu 
b. Xác định tổng tài sản và tổng nợ phải trả vào ngày 30 tháng Sáu, 

của Kang 
c. Xác định số lợi nhuận giữ lại tại ngày 30 tháng Sáu năm 2020. 
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THỰC HÀNH! Bảng cân đối 
thử 
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG  
• Trong bảng cân đối thử đã điều chỉnh, tất cả các tài 

khoản tài sản, nợ phải trả, doanh thu, và chi phí 
đều được trình bày đúng đắn. 

• Để tính số dư cuối cùng của Lợi nhuận giữ lại, lấy 
thu nhập thuần trừ đi cổ tức. 
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THỰC HÀNH! Bút toán điều chỉnh 
khoản dồn tích
 Giải pháp (1/2)
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THỰC HÀNH! Bút toán điều chỉnh 
khoản dồn tích  Giải pháp (2/2)
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Đề cương phụ lục Chương 
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Appendix 3A

Appendix 3B
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Mục tiêu học tập 5*
Lập các bút toán điều chỉnh 
để xử lý các khoản hoãn lại. 
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Alternative Treatment of 
Deferrals 
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Alternative treatment: 

(1)When a company prepays an expense, it debits 
that amount to an expense account. 

(2)When it receives payment for future services, it 
credits the amount to a revenue account. 

 

LO 5*
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Cách xử lý khác khoản hoãn 
lại
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Cách xử lý khác: 

(1)Khi doanh nghiệp trả trước một khoản chi phí, số 
tiền được ghi bên Nợ tài khoản chi phí.

(2)Khi nhận được khoản thanh toán cho một dịch vụ 
trong tương lai, số tiền được ghi bên Có tài khoản 
doanh thu. 

 
LO 5*
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Chi phí trả trước  

Vật tư  

  

Giả sử: Yazici Advertising mua số vật tư trị giá 2,500 
vào ngày 5 tháng Mười. Yazici đã ghi tăng (ghi Nợ) 
tài khoản Chi phí vật tư (thay vì tài khoản tài sản vật 
tư). 
Bảng kê tồn kho cuối kỳ tại ngày 31 tháng Mười cho 
thấy vẫn còn tồn kho Vật tư 1,000 

Giải thích: Ghi bút toán điều chỉnh vật tư như thế 
nào? 

Continues on next slide
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Vật tư 
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Chi phí trả trước 
Adjustment Approaches - 
Comparison 
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Doanh thu chưa thực hiện 
Doanh thu dịch vụ 

  

Giả sử: Yazici Advertising đã nhận 1,200 vào 
ngày 2 tháng Mười từ R. Knox để cung cấp 
dịch vụ quảng cáo dự kiến hoàn thành vào 
31 tháng Mười. Tuy nhiên Yazici đã không 
hoàn thành 800 dịch vụ vào 31 tháng Mười. 

Giải thích: Ghi bút toán điều chỉnh quảng 
cáo như thế nào? 

Continues on next slide
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Doanh thu dịch vụ 
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Doanh thu chưa thực hiện 
Adjustment Approaches - 
Comparison 
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Tổng kết mối quan hệ của 
các điều chỉnh bổ sung. 
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Mục tiêu học tập 6*
Thảo thuận các khái niệm 
BCTC. 
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Chất lượng thông tin hữu ích 

Chất lượng cơ bản (sơ cấp)   
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Chất lượng thông tin hữu ích 

Chất lượng nâng cao (thứ 
cấp)  
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Quality: It means:

Comparability (1)Different companies use the same 
accounting principles, and 

(2)A company uses the same accounting 
principles and methods from year to year.

Verifiability Independent observers, using the same 
methods, obtain similar results 

Timeliness It is necessary for accounting information to 
be relevant.

Understandability Information is presented in a clear and 
concise fashion, so that reasonably informed 
users of that information can interpret it and 
comprehend its meaning. 
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Các giả định trong BCTC (1/2)
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Các giả định trong BCTC (2/2)
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Các nguyên tắc trong BCTC 
(1/2)

Nguyên tắc đo lường  
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IFRS nói chung sử dụng một trong hai nguyên tắc đo lường là 
nguyên tắc chi phí lịch sử và nguyên tắc giá trị hợp lý. 

Nguyên tắc chi phí lịch sử (hay nguyên tắc giá 
gốc): bắt buộc các công ty ghi nhận tài sản theo giá 
gốc. Điều này không chỉ đúng đắn tại thời điểm mua 
tài sản, mà còn đúng trong suốt thời gian nắm giữ 
tài sản. 

Nguyên tắc giá trị hợp lý: tài sản và nợ phải được 
báo cáo theo giá trị hợp lý (giá nhận được khi bán 
một tài sản hoặc thanh toán  một khoản nợ). 
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Các nguyên tắc trong BCTC 
(2/2)
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Nguyên tắc ghi nhận doanh thu
Yêu cầu các doanh nghiệp ghi nhận doanh thu trong kỳ kế toán khi 
các nghĩa vụ đã được hoàn thành. 

Nguyên tắc ghi nhận chi phí
Bắt buộc các doanh nghiệp ghi nhận chi phí trong kỳ phát sinh các nỗ 
lực nhằm mang lại doanh thu.   

Nguyên tắc trình bày đầy đủ
Yêu cầu các doanh nghiệp phải công bố đầy đủ mọi tình huống và sự 
kiện có thể ảnh hưởng tới việc ra quyết định của người sử dụng BCTC. 

Nếu có một khoản mục quan trọng không thể được báo cáo một cách 
hợp lý trực tiếp trên một trong bốn loại báo cáo tài chính, thì nó sẽ 
được trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
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Giới hạn chi phí 
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Cần cân nhắc chi phí mà các công ty sẽ phải chịu 
để cung cấp thông tin với lợi ích mà người sử dụng 
báo cáo tài chính có  được từ thông tin. 
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